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KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Giám sát bếp ăn, căng tin trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn quận 11

 


Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NDD-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;


Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ y tế về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối vơi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”;

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y Tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 11 về Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn Quận 11.


Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 xây dựng kế hoạch liên tịch giám sát bếp ăn, căng tin trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:  

1. Mục đích: 

- Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và ngăn ngừa tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra tại căng tin. 

- Nhằm tăng cường và nâng cao các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu để phục vụ cho việc dạy và học tại trường càng ngày tốt hơn.
2. Yêu cầu : 

Thực hiện đúng quy trình, thủ tục giám sát theo phân cấp quản lý, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, lập biên bản ghi nhận đúng tình hình thực tế tại đơn vị, cơ sở đảm bảo tính khách quan.
Bám sát chủ đề tháng hành động năm 2019 là “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH: 

1. Đối tượng giám sát: 

Bếp ăn, căng tin trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
2. Thời gian: 

Từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 17/5/2019. 

3. Nội dung giám sát: 

3.1. Thủ tục hành chính: 

- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của căn tin.

- Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của bếp ăn tự tổ chức.

- Hồ sơ khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. 

- Sổ lưu mẫu (đối với dịch vụ ăn uống) và thực hiện lưu mẫu. 

- Hợp đồng, hóa đơn mua hàng thực phẩm (nằm trong hệ thống Chuỗi thực phẩm an toàn), nước đá. 

- Kết quả xét nghiệm nguồn nước, kết quả xét nghiệm của đá thành phẩm (nếu có) và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nước đá. 

- Hồ sơ công bố hợp quy hay bản công bố phù hợp quy định hoặc tự công bố sản phẩm thực phẩm an toàn. Kết quả xét nghiệm định kỳ của sản phẩm. 

3.2. Giám sát thực tế: 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, vệ sinh trong sản xuất chế biến, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, phụ gia, thành phẩm. 

- Vệ sinh nhân viên (bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân). 

- Thực hiện lấy mẫu thực phẩm kiểm tra an toàn thực phẩm khi cần thiết. 

- Lưu mẫu thực phẩm theo quy định. 

4. Phân công công tác giám sát: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Y tế Quận 11 giám sát các bếp ăn tự tổ chức tại các đơn vị trường học. 
- Hiệu Trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát (theo mẫu đính kèm) công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với căng tin, gửi kết quả giám sát về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thời gian trên.
5. Thống kê, báo cáo:

Báo cáo kết quả giám sát an toàn thực phẩm về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân Quận 11 và các phòng, ban có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch liên tịch giám sát bếp ăn, căng tin trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 11. Đề nghị Hiệu Trưởng các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra./.

	TRUNG TÂM Y TẾ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. Hứa Khắc Sương Linh
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Đức Hoàng
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DANH SÁCH 
Giám sát bếp ăn trường học trên địa bàn quận 11

(Đính kèm theo Kế hoạch liên tịch số 172/KHLT TTYT-GDĐT ngày 22/4/2019                     của Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11)   
	STT
	Tên trường
	Ngày dự kiến

	1
	Trường MN Bam Bi Hồng
	03/5/2019

	2
	Trường MN Hoa Hướng Dương
	07/5/2019

	3
	Trường MN Mỹ Úc
	07/5/2019

	4
	Trường Tiểu học APU
	09/5/2019

	5
	Trường MN Hương Sen (P.5)
	09/5/2019

	6
	Trường MN Việt Đức
	14/5/2019

	7
	Trường MN Táo Hồng
	14/4/2019

	8
	Trường Tiểu học Phạm Văn Hai
	16/5/2019
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Trường …………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIÊN BẢN KIỂM TRA VỆ SINH CƠ SỞ 

(Nhà trường kiểm tra căng tin trường học)

Thời gian:          giờ        , ngày        /       / 2019

Đại diện tổ/đoàn kiểm tra:

Ông/bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . 

Ông/bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . 

Ông/bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . 

Đại diện căng tin:

Ông/bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . 

Thực hiện sổ kiểm thực 03 bước: 
Đạt
( 
Không đạt: 
(   


I. Nội dung kiểm tra
	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	ĐÁNH GIÁ
	Biện pháp 

khắc phục
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	
	

	I.  Điều kiện cơ sở vật chất.

	1
	Trần nhà 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nền nhà 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống chiếu sáng
	 
	 
	 
	 

	4
	Thùng chứa rác
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhà vệ sinh 
	 
	 
	 
	 

	II. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ.

	6
	Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trang thiết bị phục vụ kinh doanh
	 
	 
	 
	 

	III.  Điều kiện nguyên liệu, bao bì, bảo quản thực phẩm trong chế biến.

	8
	Nguồn gốc thực phẩm (chú ý: đánh giá việc thực hiện Chuỗi thực phẩm an toàn)
	 
	 
	 
	 

	9
	Kho bảo quản thực phẩm
	 
	 
	 
	 


	IV. Điều kiện nhân viên kinh doanh thực phẩm.  
	 

	10
	Khám sức khỏe
	 
	 
	
	 

	11
	Giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
	 
	 
	
	 

	12
	Mặc trang phục bảo hộ lao động
	 
	 
	
	 

	Kết quả
	…/12
	…./12
	
	 


( Mỗi lần kiểm tra: đánh dấu ( vào ô tương ứng của cột kiểm tra. 

Kết quả:  Đạt    
[image: image1]      Không đạt   
[image: image2]
II. Kiến nghị của tổ kiểm tra

III. Ý kiến của đại diện căng tin

Biên bản được lập thành 02 bản và đều có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kết thúc lúc ………giờ ……… phút cùng ngày. 

	Đại diện Căng tin

(ký ghi rõ họ tên)
	Đại diện tổ kiểm tra



(ký ghi rõ họ tên)


Nơi nhận:


- Sở GDĐT;


- Sở Y tế;


- UBND Q11;


- Các trường MN, TH, THCS (CL, ngoài CL);


- Lưu: VT.





Mẫu số: 


BB02b/TH-ATTP








